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DANH SÁCH HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CẤP QUẬN DỰ THI CẤP THÀNH PHỐ 

Năm học 2020 - 2021 

 

 
STT 

 
TT 

 
Môn thi 

 
Tên trường 

 
Họ lót 

 
Tên 

 
Lớp 

Ngày/ Tháng/ 

Năm sinh 

 
Ghi chú 

1 3 Toán học THCS Hai Bà Trưng Trần Ngọc Luân  9/9 9 1 2006  

2 14 Toán học THCS Hai Bà Trưng Trần Ngọc Gia Hân  9/9 21 7 2006  

3 2 Vật lý THCS Hai Bà Trưng Nguyễn Minh Thiên  9/3 19 4 2006  

4 10 Vật lý THCS Hai Bà Trưng Huỳnh Minh Thịnh  9/9 6 2 2006  

5 12 Vật lý THCS Hai Bà Trưng Nguyễn Phạm Khánh Vy  9/9 17 10 2006  

6 4 Hóa học THCS Hai Bà Trưng Đoàn Thiên Khánh Ngân  9/9 29 5 2006  

7 9 Hóa học THCS Hai Bà Trưng Đặng Huỳnh Xuân Nghi  9/9 11 11 2006  

8 10 Hóa học THCS Hai Bà Trưng Nguyễn Lê Hương Giang  9/9 21 9 2006  

9 11 Hóa học THCS Hai Bà Trưng Trần Hoàng Thiên Kim  9/3 13 2 2006  

10 9 Sinh học THCS Hai Bà Trưng Trần Tấn Lộc  9/4 10 11 2006  

11 12 Sinh học THCS Hai Bà Trưng Lê Hoàng Quốc Khang  9/7 3 5 2006  

12 14 Sinh học THCS Hai Bà Trưng Nguyễn Lê Minh Tùng  9/9 29 10 2006  

13 2 Ngữ văn THCS Hai Bà Trưng Nguyễn Ngọc Thiên Ân  9/9 13 2 2006  

14 4 Ngữ văn THCS Hai Bà Trưng Cấn Khánh Linh  9/9 30 10 2006  

15 6 Ngữ văn THCS Hai Bà Trưng Nguyễn Ngọc Hiền Phương  9/8 15 8 2006  

16 18 Ngữ văn THCS Hai Bà Trưng Nguyễn Trần Minh Anh  9/7 17 2 2006  

17 11 Địa lý THCS Hai Bà Trưng Trần Anh Tài  9/3 25 5 2006  

18 16 Địa lý THCS Hai Bà Trưng Nguyễn Minh Uyên Nguyên  9/5 6 7 2006  

19 6 KHTN THCS Hai Bà Trưng Lê Phương Hà  9/9 1 8 2006  

20 12 KHTN THCS Hai Bà Trưng Cao Thiên  9/9 25 2 2006  

21 1 Lịch sử THCS Hai Bà Trưng Phan Gia Hân  9/9 15 1 2006  

22 3 Lịch sử THCS Hai Bà Trưng Nguyễn Ngọc Minh Châu  9/9 14 7 2006  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 



2 

 

 

23 4 Lịch sử THCS Hai Bà Trưng Phạm Thuỵ Minh Giang  9/9 20 8 2006  

24 5 Lịch sử THCS Hai Bà Trưng Trúc Thảo Phương  9/9 28 10 2006  

25 6 Lịch sử THCS Hai Bà Trưng Nguyễn Đức Phương Nam  9/9 2 5 2006  

26 8 Lịch sử THCS Hai Bà Trưng Vũ Mạnh Huy  9/5 9 1 2006  

27 10 Lịch sử THCS Hai Bà Trưng Nguyễn Thụy Hoàng Như  9/9 21 2 2006  

28 13 Lịch sử THCS Hai Bà Trưng Lê Thục Nghi  9/9 1 1 2006  

29 15 Lịch sử THCS Hai Bà Trưng Tô Nguyễn Yến Nhi  9/9 5 1 2006  

30 16 Lịch sử THCS Hai Bà Trưng Nguyễn Anh Tuấn  9/6 17 11 2006  

31 3 Tiếng Anh THCS Hai Bà Trưng Huỳnh Lâm Thụy Đan  9/4 10 11 2006  

32 8 Tiếng Anh THCS Hai Bà Trưng Nguyễn Lê Minh  9/8 4 10 2006  

33 19 Tiếng Anh THCS Hai Bà Trưng Lê Anh Nhật  9/5 29 11 2006  

34 20 Tiếng Anh THCS Hai Bà Trưng Nguyễn Hoàng Mỹ Trân  9/9 16 6 2006  

35 2 Công nghệ THCS Hai Bà Trưng Thái Bảo Gia Tuệ  9/2 3 10 2006  

36 3 Công nghệ THCS Hai Bà Trưng Nguyễn Đức Chính  9/7 16 6 2006  

37 4 Công nghệ THCS Hai Bà Trưng Hoàng Phạm Tiến Thành  9/7 3 11 2006  

38 2 Tin học THCS Hai Bà Trưng Huỳnh Quốc Bảo  9/6 21 10 2006  

39 3 Tin học THCS Hai Bà Trưng Võ Mạnh Đan  9/4 25 9 2006  

40 6 Tin học THCS Hai Bà Trưng Nguyễn Quốc Công Toại  9/9 26 4 2006  

41 8 Tin học THCS Hai Bà Trưng Nguyễn Hoàng Phúc Thịnh  9/7 6 10 2006  

42 9 Tin học THCS Hai Bà Trưng Nguyễn Hữu Tuấn Anh  9/7 8 6 2006  

43 14 Tin học THCS Hai Bà Trưng Trần Anh Thư  9/9 21 6 2006  
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Lưu ý: Lịch học bồi dưỡng đội tuyển bắt đầu từ 25/01/2021 như sau: 
Môn Ngày Thời gian Địa điểm 

Toán học Thứ 2, Thứ 4 14g00 đến 16g30 THCS Bạch Đằng (386/42 Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3) 

Vật lý Thứ 3, Thứ 4 13g00 đến 16g00 THCS Lê Quý Đôn (152 Nguyễn Đình Chiểu, phường Võ Thị Sáu, Quận 3) 

Hoá học Thứ 5, Thứ 6 14g00 đến 16g00 THCS Bạch Đằng (386/42 Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3) 

Sinh học Thứ 4 13g30 đến 15g30 THCS Đoàn Thị Điểm (413/86 Lê Văn Sỹ, Phường 12, Quận 3) 

Ngữ văn Thứ 2, Thứ 3 13g30 đến 15g30 THCS Hai Bà Trưng (295 Hai Bà Trưng, phường Võ Thị Sáu, Quận 3) 

Lịch sử Thứ 2 13g30 đến 15g30 THCS Hai Bà Trưng (295 Hai Bà Trưng, phường Võ Thị Sáu, Quận 3) 

Địa lý Thứ 4 13g30 đến 15g30 THCS Bàn Cờ (16 đường số 3, cư xá Đô Thành, Phường 4, Quận 3) 

Tiếng Anh 
Thứ 3 15g30 đến 17g00 THCS Lê Quý Đôn (152 Nguyễn Đình Chiểu, phường Võ Thị Sáu, Quận 3) 

Thứ 6 13g30 đến 15g00 THCS Hai Bà Trưng (295 Hai Bà Trưng, phường Võ Thị Sáu, Quận 3) 

Tin học 
Thứ 2 13g30 đến 16g00 THCS Hai Bà Trưng (295 Hai Bà Trưng, phường Võ Thị Sáu, Quận 3) 

Thứ 4 13g30 đến 16g00 THCS Bạch Đằng (386/42 Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3) 

Công nghệ Thứ 5 14g30 đến 17g00 THCS Lê Quý Đôn (152 Nguyễn Đình Chiểu, phường Võ Thị Sáu, Quận 3) 
 

Quận 3, ngày 23 tháng 01 năm 2021 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

(Đã ký) 
 

 

Phạm Đăng Khoa 


